
 

Phụ lục 01 

Danh sách các đơn vị thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

Stt Tên đơn vị vận tải bằng xe ô tô Địa chỉ của đơn vị vận tải Số điện thoại Người đại diện 

I Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

1 
Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc 

Giang 

Lô 17A, LK44, khu số 2, Khu đô thị phía 

Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

0204.3818181 Hồ Huy 

2 
Công ty Cổ phần TM&DL Trung 

Việt Bắc Giang 

Số 120, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

0204.3522522 Nguyễn Thị Nhàn 

3 Hợp tác xã vận tải taxi Hương Giang 
Lô D6B, thôn Ba, Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
0964.033.555 

Nguyễn Thị 

Thanh Thuỳ 

4 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại 

Bắc Giang 

Lô 17A, LK44, khu số 2, Khu đô thị phía 

Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

0357491111 
Phạm Minh 

Sương 

5 
Công ty TNHH TM&DV Việt 

Cường 

Tầng 1, tòa nhà CT 1, Green City, đường 

Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

0974.046.335 Nguyễn Đức Hậu 

6 
Công ty Cổ phần VT&TM Minh 

Quang 

Số 120, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

0983.494.559 Đoàn Việt Hà 
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Stt Tên đơn vị vận tải bằng xe ô tô Địa chỉ của đơn vị vận tải Số điện thoại Người đại diện 

7 Công ty Cổ phần vận tải Sao Mai 

Lô số 24-N36, Khu dân cư 2, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

0985.598.598 Lương Văn Tính 

8 Công ty TNHH VT&DL Bắc Giang 
Danh Thượng 1, xã Danh Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
0912.447.889 Nguyễn Văn Tới 

9 
Công ty Cổ phần quốc tế Thịnh 

Hưng CN Bắc Giang 

Thôn Áng, xã Hương Gián, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 
02043595959 

Nguyễn Đức 

Xuyên 

10 HTX Vận tải Du lịch Minh Xuân 
TDP My Điền 1, phường Nếnh, thị xã 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
0964.372.372 Nguyễn Văn Hà 

II Đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 

1 
Công ty Cổ phần xe khách Bắc 

Giang (tuyến cố định, buýt) 

Số 167B đường Xương Giang, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

02403.854245 

 

Nguyễn Ngọc 

Dũng 

 

2 
Công ty TNHH&TM Minh Đức 

(tuyến cố định) 

Dốc Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang 

02403.885105 

 

Đỗ Minh Đức 

 

3 
HTX vận tải thương mại Nội Thành 

(tuyến cố định) 

Số 45, Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

0204.3854852 

 

Ngô Văn Kế 

 

4 
Công ty TNHH Lâm Sơn (tuyến cố 

định) 

Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
0975.828.855 

Trần Thị Liên 

 

5 
Công ty TNHH Hiệp Anh (tuyến cố 

định, buýt) 

Khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện  

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
0985.998.325 

Nguyễn Tuấn 

Trường 
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Stt Tên đơn vị vận tải bằng xe ô tô Địa chỉ của đơn vị vận tải Số điện thoại Người đại diện 

6 
Công ty CPVT HK Bắc Hà (tuyến cố 

định, buýt) 

Lô B1, CCN Xương Giang 2, phường 

Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

02403.855999 

 

Nguyễn Kim 

Cương 

 

7 
Công ty TNHH VT Mến Hiếu (tuyến 

cố định, buýt) 

Số 111, đường Trường Chinh, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 
0912.258.095 

Nguyễn Hồng 

Mến 

 

8 
Công ty CPVT Thủy Bộ Bắc Giang 

(tuyến cố định) 

Số 14 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường 

Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

02403.854392 

 

Nguyễn Trí 

Nguyện 

 

9 
Công ty  TNHH Hà Thành (tuyến cố 

định) 

Nam Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 
0397.415.568 Nguyễn Văn Thu 

10 
Hợp tác xã vận tải GTVT Yên Thế 

(tuyến cố định, buýt) 

Số nhà 179, đường Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang 

0989.554.529 
Nguyễn Thu 

Huyền 

11 
Công ty TNHH Quỳnh Khải (tuyến 

cố định) 

Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
0982.880.533 Trần Quang Khải 

12 
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Yên Dũng 

(tuyến cố định) 

Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

0963.480.223 

 

Dương Thị Thu 

Trang 
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Phụ lục 02 

Danh sách Bến xe thực hiện kê khai giá dịch vụ ra vào bến 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày            /4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

Stt 
Tên bến xe 

khách 

Đơn vị quản lý, khai 

thác bến xe khách 
Địa chỉ của bến xe khách Số điện thoại Người đại diện 

1 Bắc Giang 
Bến xe khách Bắc 

Giang 

Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
0964.896.868 

Nguyễn Trọng 

Khanh 

2 Sơn Động 
Công ty Cổ phần xe 

khách Bắc Giang 

Thôn Chào, xã Vĩnh An, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
0396.715.729 Nguyễn Ngọc Sáng 

3 Lục Ngạn 
Công ty Cổ phần xe 

khách Bắc Giang 

Xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 
0204.3854245 Nguyễn Ngọc Dũng 

4 Lục Nam 
Công ty Cổ phần xe 

khách Bắc Giang 

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang 
0204.3854245 Nguyễn Ngọc Dũng 

5 Cao Thượng 
Công ty Cổ phần xe 

khách Bắc Giang 

Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
0204.3854245 Nguyễn Ngọc Dũng 

6 Cầu Gồ 
Ban Quản lý bến xe 

huyện Yên Thế 

Thị trấn Cầu Gồ (nay là thị trấn 

Phồn Xương), huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang 

0989.554.529 Nguyễn Thu Huyền 

7 Bố Hạ 
Ban Quản lý bến xe 

huyện Yên Thế 

Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 
0989.554.529 Nguyễn Thu Huyền 

8 Xuân Lương 
Ban Quản lý bến xe 

huyện Yên Thế 

Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 
0989.554.529 Nguyễn Thu Huyền 
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Stt 
Tên bến xe 

khách 

Đơn vị quản lý, khai 

thác bến xe khách 
Địa chỉ của bến xe khách Số điện thoại Người đại diện 

9 Tân Sơn 
Công ty TNHH Hiệp 

Anh 

Xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 
0985.998.325 

Nguyễn Tuấn 

Trường 

10 Nhã Nam 
Công ty TNHH Dịch 

vụ kỹ thuất 205 

Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 
0916.280.656 Nguyễn Đắc Tiến 

11 
Phía Nam 

Hiệp Hòa 

Công ty TNHH đầu tư 

XD & TM Hiệp Hòa 

Thôn Chớp, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
0913.257.355 Tạ Quang Bạo 
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